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A. MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT
Câu 1.  Em hãy cho biết trong cặp NST tương đồng, 2 NST có nguồn gốc từ đâu?
A. Từ bố.		B. Từ mẹ.		C. Một từ bố, một từ mẹ.		D. Tất cả A, B, C
Câu 2. Em hãy xác định ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép xếp thành mấy hàng trên mặt phẳng xích đạo? 
A. 1 hàng 
B. 2 hàng 
C. 3 hàng 
D. 4 hàng
Câu 3.  Em hãy xác định: Từ tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho ra mấy tinh trùng?
A.1 tinh trùng.
B.2 tinh trùng.
C.3 tinh trùng.
D.4 tinh trùng
Câu 4.  Em hãy xác định: Trong tế bào 2n ở người, kí hiệu của cặp NST giới tính là gì?
A. XX ở nam và XY ở nữ. 
B. XX ở nữ và XY ở nam.
C. Ở nữ và nam đều có cặp tương đồng XX.
D. Ở nữ và nam đều có cặp không tương đồng XY.
Câu 5.  Hãy chỉ ra người có công tìm ra quy luật di truyền liên kết?
  A. Oatxơn và Crick
  B. Moocgan
  C. Menđen và Moocgan
  D. Menđen
Câu 6.  Em hãy xác định:Trong nhân đôi ADN thì nuclêôtittự do loại T của môi trường đến liên kết với:
 A. T mạch khuôn
 B. G mạch khuôn
 C. X mạch khuôn
 D. A mạch khuôn
Câu 7.  Hãy tìm người có công mô tả chính xác mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN lần đầu tiên?
  A.  Oatxơn và Crick
  B. Moocgan
  C. Menđen và Moocgan
  D. Menđen
Câu 8.  Em hãy xác định chiều xoắn của phân tử ADN là:
   A. Chiều từ trái sang phải
   B. Chiều từ phải qua trái
   C. Cùng với chiều di chuyển của kim đồng hồ
   D. Xoắn theo mọi chiều khác nhau.
Câu 9 .  Em hãy xác định quá trình nhân đôi ADN dựa trên nguyên tắc nào?
A. Nguyên tắc bổ sung.
B. Nguyên tắc bán bảo toàn.
C. Nguyên tắc bảo toàn.
D. Cả nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
Câu 11.  Em hãy khẳng định người phát hiện ra hiện tượng di truyền liên kết?  
A. Menden
   B. Dacuyn
   C. Moocgan
D. Crick
Câu 12.  Em hãy xác định: Từ một noãn bào bậc I trải qua quá trình giảm phân sẽ tạo ra được? 
A. 1 trứng và 3 thể cực 
B. 4 trứng 
C. 3 trứng và 1 thể cực 
D. 4 thể cực
B. MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU
Câu 1.  Em hãy khẳng định giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở: 
A.  Tế bào sinh dục vào thời kì chín 
B. Tế bào sinh dưỡng
C. Tế bào mầm sinh dục 
D. Hợp tử và tế bào sinh dưỡng
Câu 2.  Em hãy khẳng định: Ở người gen quy định bệnh máu khó đông nằm trên:
A. NST thường và NST giới tính X.
B. NST giới tính X
C. NST thường
  D. NST giới tínhY và NST thường. 
Câu 3.  Em hãy khẳng định: Hiện tượng di truyền liên kết là do?
A. Các cặp gen qui định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST khác nhau.
B. Các cặp gen qui định các cặp tính trạng nằm trên cung một cặp NST.
C. Các gen phân li độc lập trong giảm phân.
  D. Các gen tự do tổ hợp trong thụ tinh.
Câu 4.  Em hãy xác định hình thức sinh sản tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở sinh vật là gì?
A. Sinh sản hữu tính 
B. Sinh sản vô tính                                                      
C. Sinh sản sinh dưỡng.
D. Sinh sản nảy chồi  
Câu 5.  Em hãy khẳng định kí hiệu bốn loại đơn phân trong cấu tạo ADN?
A. A, U, G, X
B. A, D, R, T
C. A, T, G, X
D. A, U, R, D.
Câu 6.  Em hãy dự đoán: Mỗi vòng xoắn của phân tử ADN có chứa bao nhiêu nuclêôtit?
A. 20 cặp nuclêôtit
B. 20 nuclêôtit
C. 10 nuclêôtit
D. 30 nuclêôtit
Câu 7.  Em hãy xác định cấu trúc hiển vi của NST được mô tả rõ nhất ở kỳ nào của phân chia tế bào?
A. Kỳ đầu.
B. Kỳ giữa.
C. Kỳ sau.
D. Kỳ cuối.
Câu 8.  Em hãy khẳng định: Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào. NST bắt đầu tháo xoắn. Quá trình này là ở kì nào của nguyên phân?
A. Kì đầu.
B.Kì giữa.
C. Kì sau.
D. Kì cuối
Câu 9.  Em hãy xác định NST kép tồn tại ở những kỳ nào của nguyên phân?
A. Kỳ trung gian, kỳ đầu, kỳ giữa.
B. Kỳ trung gian, kỳ đầu.
C. Kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau.
    D. Kỳ trung gian, kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ cuối.
Câu 10.  Em hãy dự đoán: Qua giảm phân, từ 1 tế bào mẹ cho mấy tế bào con?
A. 1
B. 2
    C. 3
D. 4
Câu 11.  Em hãy dự đoán: Loài dưới đây có cặp NST XX ở giới đực và cặp NST XY ở giới cái là:
A. Tinh tinh.
B. Bò sát.
C. Ruồi giấm.
D. Loài người
Câu 12.  Em hãy xác định kết quả về mặt di truyền của liên kết gen là:
   A. Làm tăng biến dị tổ hợp.
   B. Làm phong phú, đa dạng ở sinh vật.
   C. Làm tăng xuất hiện kiểu gen nhưng hạn chế kiểu hình.
   D. Làm hạn chế xuất hiện biến tổ hợp.
Câu 13. Em hãy khẳng định: Trong mỗi phân tử ADN con được tạo ra từ sự nhân đôi thì:
   A. Cả 2 mạch đều nhận từ ADN mẹ
   B. Cả 2 mạch đều được tổng hợp từ nuclêôtit môi trường
   C. Có 1 mạch nhận từ ADN mẹ
   D. Không có mạch nào được tổng hợp từ nuclêôtit môi trường
C. MỨC ĐỘ VẬN DỤNG
Câu 1.  Em hãy làm sáng tỏ định nghĩa nhiễm sắc thể (NST)?
A. NST là cấu trúc nằm trong nhân tế bào.
B. NST là cấu trúc nằm ngoài nhân tế bào, dễ bắt màu khi được nhuộm bằng dung dịch thuốc nhuộm mang tính kiềm.
C. NST là cấu trúc nằm trong nhân tế bào, dễ bắt màu khi được nhuộm bằng dung dịch thuốc nhuộm mang tính kiềm.
D. NST là cấu trúc nằm ngoài nhân tế bào
Câu 2.  Em hãy xem xét phát biểu nào sau đây sai? 
A. Mỗi tinh trùng kết hợp với một trứng tạo ra một hợp tử. 
B. Thụ tinh là quá trình kết hợp bộ NST đơn bội của giao tử đực với giao tử cái để phục hồi bộ NST lưỡng bội cho hợp tử. 
C. Thụ tinh là quá trình phối hợp yếu tố di truyền của bố và mẹ cho con. 
D. Các tinh trùng sinh ra qua giảm phân đều thụ với trứng tạo hợp tử. 
Câu 3.   Em hãy làm sáng tỏ: ADN được duy trì tính ổn định qua các thế hệ nhờ cơ chế nào?
A. Nguyên phân.
B. Di truyền.
C. Giảm phân.
D. Nhân đôi
Câu 4.  Em hãy hoàn thiện nhận định sau: Trong tế bào sinh dưỡng của mỗi loài sinh vật thì NST giới tính sẽ mang đặc điểm..........
   A. Luôn luôn là một cặp tương đồng.
   B. Luôn luôn là một cặp không tương đồng.
   C. Là một cặp tương đồng hay không tương đồng tuỳ thuộc vào giới tính.
   D. Có nhiều cặp, đều không tương đồng.
Câu 5.  Em hãy xem xét kết quả của quá trình nhân đôi ADN?
A. Phân tử ADN con được đổi mới so với ADN mẹ.
B. Phân tử ADN con giống hệt ADN mẹ.
C. Phân tử ADN con dài hơn ADN mẹ.
D. Phân tử ADN con ngắn hơn ADN mẹ.
   -------HẾT-------
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	Tên bài học
	BÀI 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN.

	Mục tiêu
	· Học sinh mô tả được cấu tạo ARN. Nêu các loại ARN và chức năng của chúng.
· Biết được sự tạo thành ARN dựa trên mạch khuôn của gen và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.
· Phân biệt được ARN với ADN.

	CÁC HOẠT ĐỘNG
	· Học sinh tự đọc tài liệu, nghiên cứu hình, thực hiện các yêu cầu bên dưới.
· Nội dung có đánh dấu  là nội dung bài học (HS chép vào vở).

	Hoạt động 1.
ARN
	I. ARN
Học sinh nghiên cứu thông tin SGK trang 51 và trả lời các câu hỏi sau: 1.1.ARN gồm các thành phần hoá học như thế nào? 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
1.2. Kích thước và khối lượng của ARN so với ADN? 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
1.3. Các đơn phân (Nuclêôtit) cấu tạo nên đại phân tử ARN? 
+ .....................................................
+ ....................................................
+ ...................................................
+ ...................................................
1.4. Dựa vào chức năng ARN chia làm mấy loại? Kể tên? 
+ .....................................................................................................................
.........................................................................................................................
+ .....................................................................................................................
.........................................................................................................................




	
	1.5. Quan sát hình 17 và hình 15 em hãy so sách cấu tạo ARN và ADn thông qua bảng 17 SGK trang 51
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	Đặc điểm
	ARN
	ADN

	
	Số mạch đơn
	
	

	
	Các loại đơn phân
	
	

	Hoạt động 2.
	II. ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào?

	ARN được tổng
	Học sinh nghiên cứu thông tin SGK trang 51 + 52 và trả lời các câu

	hợp theo nguyên
	hỏi:

	tắc nào?
	2.1. ARN được tổng hợp ở đâu? ở thời kì nào của chu kì tế bào? 

	
	.........................................................................................................................

	
	.........................................................................................................................

	
	2.2.Một phân tử ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn

	
	của gen? 

	
	.........................................................................................................................

	
	........................................................................................................................

	
	2.3.Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau để tạo cặp trong quá trình

	
	hình thành mạch ARN? 

	
	+ A -  ?

	
	+ T -  ?

	
	+ U - ?

	
	+ G - ?

	
	+ X - ?




	
	2.4. Có nhận xét gì về trình tự các đơn phân trên ARN so với mỗi mạch đơn của gen? 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2.5. Quá trình tổng hợp ARN theo nguyên tắc nào?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2.6. Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

	


	Câu 1. (Thông hiểu) Em hãy khẳng định chức năng của mARN là gì?
A. Truyền thông tin qui định cấu trúc của prôtêin cần tổng hợp.
B. Vận chuyển axit amin cho quá trình tổng hợp prôtêin.
C. Tham gia cấu tạo nhân của tế bào.
D. Tham gia cấu tạo màng tế bào
Câu 2. (Nhận biết) Em hãy kể tên các loại Nuclêôtit cấu tạo nên ARN gồm?
A. A, T, G, X
B. A, T, U, X
C. A, U, G, X
A, T, U, G, X
Câu 3. (Thông hiểu) Em hãy khẳng định chức năng của tARN là gì?
A. Truyền thông tin về cấu trúc prôtêin đến ribôxôm.
B. Vận chuyển axit amin cho quá trình tổng hợp prôtêin.
C. Tham gia cấu tạo nhân của tế bào.
D. Tham gia cấu tạo màng tế bào
Câu 4. (Nhận biết) Em hãy xác định tên gọi đầy đủ của phân tử ARN là:
A. Axit đêôxiribônuclêic.
B. Axit photphoric.
C. Axit ribônuclêic.
D. Nuclêôtit.
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